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I. MỘT SỐ WEBSITE VỀ KIỂM ĐỊNH 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ
	Australia
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	TEQSA Tertiary Education Quality and Standards Agency
 (Cơ quan tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục đại học)
<http://www.teqsa.gov.au/national-register/search/provider> 
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	CRICOS Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (Cơ quan đăng kí  liên bang về các cơ sở giáo dục và khóa học cho sinh viên nước ngoài) <http://www.cricos.deewr.gov.au/Institution/InstitutionSearch.aspx> 
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	ASQA The Australian Skills Quality Authority 
(Cơ quan chất lượng Kỹ năng Úc, kiểm định các chương trình đào tạo nghề)  
<http://www.asqa.gov.au/about-asqa/regulatory-decisions/asqa-decisions.html> 


	Austria
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	Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria (Cơ quan đảm bảo chất lượng và kiểm định Áo) <https://www.aq.ac.at/en/accreditation/accreditation-in-austria.php>

	Belgium
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	Cộng đồng nói tiếng Hà Lan (Flemmish)
http://highereducation.be/quality-accreditation 
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	Cộng đồng nói tiếng Pháp
http://www.aeqes.be/index.cfm 


	Brunei
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	Ministry of  Education (Bộ Giáo dục Bru-nây)
<http://moe.gov.bn/Theme/Home.aspx>

	Canada
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	Canada - CETAC - Canadian Education and Training Accreditation Commission (Hội đồng kiểm định giáo dục Canada) http://www.cicic.ca/664/directory-of-universities-colleges-and-schools-in-canada.canada> 


	China
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	Trung Quốc - Danh sách các Trường Đại học được Bộ Giáo dục Trung Quốc đánh gía, xếp hạng  “Xuất sắc” và “Tiên tiến” <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7168/201303/148766.html> 


	Denmark
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	Ministry of  Higher Education and Science (Bộ Giáo dục đại học và Khoa học) <http://ufm.dk/en/education-and-institutions/higher-education/the-danish-higher-education-system>

	EU
	[image: image12.png]enic-narnc





	ENIC-NARIC Hợp tác giữa European Commissionthe Council of  Europe và UNESCO/CEPES, cung cấp thông tin về mạng lưới kiểm định ENIC-NARIC tại các quốc gia. Từ trang web này, có đường link chi tiết dẫn đến các tổ chức kiểm định ENIC-NARIC của riêng mỗi quốc gia  http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx 
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	The European Consortium for Accreditation
Kiểm định chất lượng các chương trình thuộc hệ thống giáo dục châu Âu và các chương trình cấp bằng đôi thuộc Eramus Mundus, đăng tải các thỏa thuận công nhận với các tổ chức kiểm định của từng quốc gia http://ecahe.eu/home/qrossroads/ 


	Finland
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	The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) is an independent government agency responsible for the national evaluation of education. (Trung tâm đánh giá giáo dục Phần Lan)
<http://karvi.fi/en/>


	France
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	Ministère de l'Educaiton Nationale, de l'enseignement superieure et de la recherche (Bộ Giáo dục quốc gia, giảng dạy đại học và và nghiên cứu) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25127/liste-des-universites-et-i.u.t.html 
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	CNCP Commission Nationale de la Certification Professionnelles 
(Hội đồng quốc gia về văn bằng chuyên nghiệp)
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/resultat 
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	AERES - Evaluation Agency for Research and Higher education (Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Superieur) (Cơ quan đánh giá đại học và nghiên cứu) http://www.aeres-evaluation.fr/Publications/Rapports-d-evaluation/Rapports-acces-par-liste-des-etablissements-organismes-evalues 
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	Cơ quan quốc gia Pháp về giáo dục đại học, dịch vụ sinh viên quốc tế (http://www.campusfrance.org/en)
Hệ thống quy đổi tín chỉ LMD  
http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/guides/choisir/en/diplomes_2014_en.pdf


	Germany
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	Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany (Tổ chức kiểm định các chương trình nghiên cứu của Đức)
<http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=akkreditierungsdaten&L=1>
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	Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (Cơ quan kiểm định các chương trình nghiên cứu về Kỹ thuật, Tin học, Khoa học tự nhiên và Toán học)<http://www.asiin-ev.de/pages/en/asiin-e.-v/programme-accreditation/accredited-degree-programmes.php?lang=EN>

	Hongkong
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	The University Grants Committee (Ủy ban tài trợ đại học)
<http://www.ugc.edu.hk/eng/ugc/index.htm>

	Hungary
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	Hungarian Accreditation Commitee (Ủy ban kiểm định chất lượng Hungary)
http://www.mab.hu/web/index.php?lang=en

	India
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	National Assessment and Accrediation Council (Hội đồng kiểm định và đánh giá quốc gia)  (danh sách các trường cao đẳng, đại học đã được kiểm định chất lượng)

<http://web5.kar.nic.in/naac_ec/NAAC_accreditlist_pdf.aspx>
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	Danh sách các trường kỹ thuật được phê duyệt

http://www.aicte-india.org/downloads/ET/Punjab_ET.pdf


	Italia
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	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Italia (Ministry of Education, Universities and Research, Italy) - MIUR (Bộ Giáo dục, các trường đại học và nghiên cứu Italia)
<http://www.istruzione.it/>
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	Higher Education in Italia (Giáo dục đại học Italia) <http://www.miur.it/guida/guide.htm>

	Ireland
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	QQI (Quality and Qualifications Ireland) is a state agency established by the Quality Assurance and Qualifications (Education and Training) Act 2012 with a board appointed by the Minister for Education and Skills.
<http://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions>

	Japan
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	Nhật Bản - NIAD-UE, National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (Tổ chức quốc gia đánh giá bằng cấp và trường đại học) http://www.niad.ac.jp/english/unive/activities/1182530_1671.html 
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	Japan Institution for Higher Education Evaluation (Viện Đánh giá chất lượng Giáo dục đại học Nhật Bản

http://www.jihee.or.jp/en/list/index.html
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	Japan University Accreditation Association (Hiệp hội kiểm định đại học Nhật Bản) http://www.juaa.or.jp/en/accreditation/index.html

	Korea
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	Hàn Quốc - KCUE, Korean Council for University Education (Hội đồng giáo dục đại học Hàn Quốc) <http://english.kcue.or.kr/board/bbs/board.php?bo_table=Resources_01_02> 
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	Accreditation Board for Engineering Education of Korea (Ban Kiểm định Giáo dục Kỹ thuật Hàn Quốc) (http://www.abeek.or.kr/program
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	Korean Council for College Education (Hội đồng giáo dục Cao đẳng Hàn Quốc) http://www.kcce.or.kr/web/collegeIntro/webKcceMemberCollegeList.do

	Malaysia
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	Malaysia - MQA, Malaysian Qualifications Agency (Cơ quan đánh giá Ma-lay-xi-a) http://www.mqa.gov.my/MQR/english/ePeneranganPA.cfm

 HYPERLINK "http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/guides/choisir/en/diplomes_2014_en.pdf"  


	Netherlands
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	Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) (Cơ quan đánh giá chất lượng các trường đại học )
<http://www.qanu.nl/en/degree-programmes>
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	Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders, NVAO (Tổ chức kiểm định chất lượng của Hà lan và Vùng Flanders)
<http://www.nvao.net/home.html>

	New Zealand
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	New Zealand Qualifications Authority, NZQA (Hội đồng kiểm định chất lượng Niu-di-lân)
http://www.nzqa.govt.nz/providers/results.do?regionCode=20 


	Norway
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	NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) is an independent expert body under the Ministry of Education and Research (Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục Na-uy)
<http://www.nokut.no/en/>

	Russia
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	National Accreditation Agency (Cơ quan Kiểm định quốc gia Nga)
<http://www.nica.ru/eng_2/>

	Singapore
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	Singapore - CPE, Council for Private Education (Hội đồng giáo dục tư thục Singapore) <http://www.cpe.gov.sg/for-students/registration-status-of-private-education-institutions-peis-in-singapore> 


	Spain
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	The Directorate for Evaluation and Accreditation (DEVA) has launched various programmes intended to promote the evaluation of quality in university institutions. (Cơ quan đánh giá và kiểm định chất lượng Tây Ban Nha)  <http://deva.aac.es/?id=universidades&LAN=en>

	Sweden
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	The Swedish Higher Education Authority is a government agency (Cơ quan Giáo dục Đại học Thụy Điển) http://english.hsv.se/

	Swiss
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	Center of Accreditation and Quality Assurance of the Swiss Universities (Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo chất lượng các trường đại học Thụy Sĩ)
<http://aaq.ch/en/from-oaq-to-aaq/>
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	Thụy Sĩ - Rectors' Conference of the Swiss Universities (Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten), CRUS
<https://www.swissuniversities.ch/en/higher-education-area/qualifications-framework-nqfch-hs/doktorat/>


	Thailand
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	The Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA (Văn phòng Tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia) <http://www.onesqa.or.th/en/index.php>

	Taiwan
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	Đài Loan - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Đài Loan) http://twheiar.heeact.edu.tw/index.php?r=site/index 
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	Institute of Engineering Education Taiwan (Viện Giáo dục Kỹ thuật Đài Loan) http://www.ieet.org.tw/search/searchListE.aspx

	The Philippines
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	Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines (Cơ quan kiểm định các trường cao đẳng, đại học Phi-líp-pin)
<http://www.aaccupqa.org.ph/InstitutionalMembers.html>
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	Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation (PACUCOA)
<http://www.pacucoa.ph/pacucoa_accredited_programs.htm>
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	Commission  on higher education of the Philippines (Hội đồng giáo dục đại học Phi-líp-pin) <http://www.ched.gov.ph/>

	UK
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	QAA, Quality Assurance Agency for Higher Education 
(Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học) <http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/Pages/Institutions-A-Z.aspx> 


	
	[image: image52.png]



	OFQUAL, Office of Qualifications and Examinations Regulation (Cơ quan đánh giá và văn bằng) – công nhận chất lượng các chương trình đào tạo cấp bằng nghề 
<http://register.ofqual.gov.uk/Organisation> 
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	Bảng xếp hạng các Trường Đại học của Anh Quốc của The Guardian 
<http://www.theguardian.com/education/table/2013/jun/03/university-league-table-2014> 


	US
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	U.S Department Education (Bộ Giáo dục Hoa Kỳ) <http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx> 
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	Council for Higher Education Accreditation – CHEA
(Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Hoa Kỳ) <http://www.chea.org/search/default.asp> 
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	Trang thông tin về các Trường Đại học của Hoa Kỳ và Bảng xếp hạng các Trường Đại học của Hoa Kỳ của USNEWS <http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges> 



II. MỘT SỐ WEBSITE CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
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	AACSB -The Association to Advance Collegiate Schools of  Business – International: tổ chức kiểm định các chương trình kinh doanh và kế toán <http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members

 HYPERLINK "http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/" />
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	IACBE- The International Assembly for Collegiate Business Education: tổ chức kiểm định các chương trình kinh doanh <http://www.iacbe.org/results.asp>
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	EFMD - European Foundation for Management Development https://www.efmd.org/


	[image: image60.png]o BV

EPA

ACCREDIT,




	EPAS - Kiểm định các chương trình kinh doanh http://www.efmd.org/accreditation-main/epas/epas-accredited-programmes 
(Chương trình MBA giữa CFVG liên kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris đã đạt kiểm định EPAS) 
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	EQUIS - Kiểm định cơ sở giáo dục đại học http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools 
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	ABET- Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng kiểm định các ngành Kỹ thuật và Công nghệ)
http://main.abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx



III. MỘT SỐ WEBSITE VỀ BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN
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	Tạp chí Times
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
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	QS Ranking
 http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=gs 
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	Trường Đại học Giao thông Thượng Hải
http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html 



IV. MỘT SỐ WEBSITE VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC CÁC QUỐC GIA
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	Nuffic 
Trang web tổng hợp về hệ thống giáo dục của các quốc gia trên thế giới, có báo cáo chi tiết về hệ thống và mẫu văn bằng của từng quốc gia http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/country-modules/country-modules-a-z 
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	EuroEducation
Là trang web tổng hợp về hệ thống giáo dục của từng nước châu Âu, các chương trình học và các cơ sở giáo dục đại học của châu Âu, có đường dẫn tới các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục đại học ở từng quốc gia http://www.euroeducation.net 
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	STUDY IN EUROPE
Thông tin chi tiết về các khóa học của mỗi cơ sở, tại các quốc gia châu Âu http://www.studyineurope.eu/ 




